  Sở GD & ĐT Lâm Đồng


                                              ĐỀ THI NGHỀ PHỔ THÔNG
Trường THPT ĐạTẻh

     
                                                                    Năm học 2013-2014
Môn: Tin học văn phòng

(Đề thi thực hành)

Thời gian làm bài 30 phút

ĐỀ 1

Phần Windows :( 1 điểm)

· Thí sinh tạo thư mục là họ tên thí sinh và số báo danh ( ví dụ: Pham Ha 0015)

· Lưu các file bài làm vào thư mục đó ( Ví dụ: Phần Word : 0015.doc, phần Excel: 0015.xls)
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Không chỉ anh văn thương mạu mà tại các trang web  www.cleverlearn.com, bạn có thể học Anh văn tổng quát và luyện thi TOEIC. Chương trình học được biên soạn khá công phu, ngoài việc cung cấp kiến thức và từ vựng còn có việc rèn luyện kí năng nghe bằng các hộp thoại. Đặc biệt là đăng kí dễ dàng và miễn phí.

Phần Excel : ( 6 điểm)
BÁO CÁO DOANH SỐ HÀNG HÓA
	STT
	 Mã Hàng
	Tên Hàng
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	MO204
	 
	9
	150
	 

	2
	CP100
	 
	10
	120
	 

	3
	KB101
	 
	14
	130
	 

	4
	CP105
	 
	5
	320
	 

	5
	MO220
	 
	2
	340
	 

	6
	CP090
	 
	4
	160
	 

	7
	KB103
	 
	3
	210
	 

	8
	MO114
	 
	15
	450
	 

	9
	KB340
	 
	4
	350
	 

	10
	CP116
	 
	3
	180
	 


Danh mục hàng
	Mã
	Tên hàng

	CP
	CPU

	MO
	Monitor

	KB
	Keyboard


Yêu cầu:

1) Điền Tên hàng dựa vào 2 kí tự đầu tiên của Mã hàng và tra trong bảng danh mục hàng

2) Thêm cột Tạm vào trước cột Thành tiền, Tạm = Số lượng * Đơn giá

3) Thành tiền = Số lượng * Đơn giá nhưng nếu Số lượng >= 10 thì giảm 20 %

4) Thêm cột Giảm giá vào sau cột Thành tiền, Giảm giá tính như sau:

Nếu Thành tiền = Tạm thì " KGG"  ngược lại thì " GG".

=== Hết ===
Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm!

  Sở GD & ĐT Lâm Đồng


                                              ĐỀ THI NGHỀ PHỔ THÔNG
Trường THPT ĐạTẻh

     
                                                                    Năm học 2013-2014

Môn: Tin học văn phòng

(Đề thi thực hành)

Thời gian làm bài 30 phút

ĐỀ 2

Phần Windows :( 1 điểm)

· Thí sinh tạo thư mục là họ tên thí sinh và số báo danh ( ví dụ: Pham Ha 0015)

· Lưu các file bài làm vào thư mục đó( Ví dụ: Phần Word: 0015.doc, phần Excel: 0015.xls)
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ệ thống mạng máy tính dạy học AVENET được công ty SCC triển khi từ những năm 1996 trong các trường đại học và trung học cũng như các trung tâm tin học ngoại ngữ đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực cho việc dạy học. AVNET đã được đông đảo nhiều người sử dụng hoan nghênh vì tính hiện đại của nó. AVNET xứng đáng là một hệ điều hành lớp học vì trên nền của AVNET thầy giáo có thể quản lí toàn diện lớp học đồng thời dạy và kiểm tra nhiều môn học khác nhau.

Phần Excel : ( 6 điểm)
BẢNG KÊ THANH TOÁN TIỀN CÔNG TÁC PHÍ
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	Quê quán
	Số ngày ở
	Tiền ăn
	Tiền ở
	Tổng cộng

	1
	Phạm Đoan Trang
	TP HCM
	21
	 
	 
	 

	2
	Nguyễn Công Vinh
	Hải Phòng
	26
	 
	 
	 

	3
	Trần Văn Hà
	Nghệ An
	24
	 
	 
	 

	4
	Nguyễn Thị Nam
	Bình Dương
	15
	 
	 
	 

	5
	Ngô Thúy Vân
	Nghệ An
	4
	 
	 
	 

	6
	Tăng Tiến Dũng
	Bình Dương
	9
	 
	 
	 

	7
	Phạm Ngọc Sơn
	Hải Phòng
	18
	 
	 
	 

	8
	Bùi Thế Duy
	Đà Nẵng
	13
	 
	 
	 


	Tiền Ăn 1 Ngày
	25000

	Tiền Ở 1 Ngày
	40000


Yêu cầu:

1) Tính tiền ăn = Số ngày * Số tiền ăn của 1 ngày.
2) Tính Tiền ở = Số ngày * Số tiền ở 1 ngày, Nhưng nếu số ngày >20  thì Tiền ở giảm 10 %.

3) Tính Tổng cộng = Tiền ăn + Tiền Ở
4) Lọc ra những người nào có quê quán là Nghệ An, sao chép sang 1 bảng mới.
=== Hết ===

Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm!

  Sở GD & ĐT Lâm Đồng
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ĐỀ 3
Phần Windows :( 1 điểm)

· Thí sinh tạo thư mục là họ tên thí sinh và số báo danh ( ví dụ: Pham Ha 0015)

· Lưu các file bài làm vào thư mục đó( Ví dụ: Phần Word: 0015.doc, phần Excel: 0015.xls)
Phần Word : ( 3 điểm)


Q

uê hương là chùm khế ngọt

Cho con trèo hái mỗi ngày

Quê hương là đường đi học

Con về rợp bướm vàng bay

Quê hương là con diều biếc

Tuổi thơ con thả trên đồng

Quê hương là cầu tre nhỏ

Êm đềm khua nước ven sôn

Phần Excel : ( 6 điểm)
KẾT QUẢ THI TUYỂN HỌC SINH GIỎI

	STT
	MÃ HS
	Đ. TOÁN
	Đ. VĂN
	Đ. Sinh
	Đ. TB
	Đ. THÊM
	Đ KQỦA
	KẾT QUẢ

	1
	K01
	8
	9
	10
	 
	 
	 
	 

	2
	A02
	3
	10
	8
	 
	 
	 
	 

	3
	M03
	5
	3
	4
	 
	 
	 
	 

	4
	B01
	9
	8
	10
	 
	 
	 
	 

	5
	T02
	6
	7
	8
	 
	 
	 
	 

	6
	H03
	4
	2
	8
	 
	 
	 
	 

	7
	C01
	9
	8
	10
	 
	 
	 
	 


	Mã
	Đ.Thêm

	01
	0

	02
	0.5

	03
	0.75


Yêu cầu:

1) Tính Đ.TB  của các môn nhưng được cộng 1 điểm nếu môn Văn có điểm 10.

2) Điền Đ. Thêm dựa vào 2 kí tự cuối của Mã Hs và bảng điểm thêm.

3) Đ. K quả = Đ. TB + Đ K Thêm

4) Kết quả là "Đậu" nếu Đ K Quả >= 5, ngược lại là " Rớt".
=== Hết ===

Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm!
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ĐỀ 4
Phần Windows :( 1 điểm)

· Thí sinh tạo thư mục là họ tên thí sinh và số báo danh ( ví dụ: Pham Ha 0015)

· Lưu các file bài làm vào thư mục đó( Ví dụ: Phần Word: 0015.doc, phần Excel: 0015.xls)

Phần Word : ( 3 điểm)


Thợ may hỏi ông đặt áo Veston:

· ông có vợ chưa?

· Rồi

· Vậy ông có muốn may thêm một túi kín vào trong áo hay không?

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP ANH VĂN CHỨNG CHỈ A NĂM 2012
	STT
	Họ và tên
	Giới tính
	Ngày sinh
	Nơi sinh
	Ghi chú

	1
	Trần Nhật Cường
	x
	14/18/1982
	Hà Tây
	

	2
	Đỗ Yến Linh
	
	23/05/1986
	Sông Bé
	

	3
	Nguyễn Như Lan
	
	06/07/1989
	TP HCM
	

	4
	Hồ Quang Tính
	x
	17/06/1987
	Bình Dương 
	


Phần Excel : ( 6 điểm)
BẢNG THEO DÕI CÁC CUỘC ĐIỆN THOẠI
	STT
	Cuộc gọi
	Số phút
	Tên tỉnh
	Đơn giá
	Thành tiền
	Dư t.trước
	Còn lại

	1
	A228456
	5
	 
	 
	 
	8000
	 

	2
	B3668776
	3
	 
	 
	 
	0
	 

	3
	C6251452
	6
	 
	 
	 
	10000
	 

	4
	B6478478
	2
	 
	 
	 
	1000
	 

	5
	C3643644
	6
	 
	 
	 
	0
	 

	6
	A3669125
	9
	 
	 
	 
	0
	 

	7
	A6224837
	4
	 
	 
	 
	2500
	 


Bảng 1

	Mã tỉnh
	Tên tỉnh
	Đơn giá(1p)

	A
	Nha Trang
	2000

	B
	Bình Phước
	1500

	C
	Hải Dương
	2500


Yêu cầu:
1) Dựa vào bảng 1 và kí tự đầu tiên của cuộc gọi hãy điền Tên tỉnh

2) Điền Đơn giá dựa vào bảng 1
3) Tính Thành tiền biết Thành tiền = Đơn giá * Số phút gọi

4) Còn lại = Thành tiền - Dư tháng trước.
=== Hết ===

Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm!

Sở GD & ĐT Lâm Đồng


                                              ĐỀ THI NGHỀ PHỔ THÔNG
Trường THPT ĐạTẻh

     
                                                                    Năm học 2013-2014

Môn: Tin học văn phòng

(Đề thi thực hành)

Thời gian làm bài 30 phút

ĐỀ 5
Phần Windows :( 1 điểm)

· Thí sinh tạo thư mục là họ tên thí sinh và số báo danh ( ví dụ: Pham Ha 0015)

· Lưu các file bài làm vào thư mục đó( Ví dụ: Phần Word: 0015.doc, phần Excel: 0015.xls)
Phần Word : ( 3 điểm)


C

ô giáo bảo bé Hiền viết một bài luận dài 220 từ về chiếc xe hơi. Bé Hiền viết” Chú em có một chiếc xe hơi ….. chú và ba lái xe về thăm nội. Một giờ sau họ đâm vào một cái cây…… ngần ấy độ 20 chữ. Còn 200 từ còn lại là chú em cằn nhằn với ba em khi cùng đi bộ về nhà. Nhưng ba em bảo nói chuyện đó thì không tốt….”



Phần Excel : ( 6 điểm)
BÁO CÁO TÌNH HÌNH MUA BÁN HÀNG NOEL

	STT
	Mã hàng
	Tên hàng
	Đơn giá
	Số lượng
	Tiền

	1
	AXK011
	 
	 
	120
	 

	2
	GTE125
	 
	 
	125
	 

	3
	AXK210
	 
	 
	250
	 

	4
	MVT324
	 
	 
	240
	 

	5
	BNG456
	 
	 
	360
	 

	6
	BNG789
	 
	 
	240
	 

	7
	MVT156
	 
	 
	180
	 

	8
	GTE369
	 
	 
	90
	 


Bảng 1
	Mã hàng
	Tên hàng
	Đơn giá

	AXK
	Áo xuất khẩu
	35

	GTE
	Giày trẻ en
	45

	MVT
	Máy vi tính
	78

	BNG
	Bàn văn phòng
	120


Yêu cầu:

1) Điền Tên hàng dựa vào 3 kí tự đầu của Mã hàng và bảng 1

2) Điền Đơn giá dựa vào 3 kí tự đầu của Mã hàng và bảng 1.

3) Tiền = Đơn giá * Số lượng

4) Lọc ra những mặt hàng là Máy vi tính, sao chép sang 1 bảng 
= = = Hết = = =

Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
�
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